PHỤ LỤC II

QUY ĐỔI SẢN PHẨM KHOA HỌC
(Kèm theo Hướng dẫn số 1469/HD-HCQG ngày 22 tháng 11 năm 2016
 của Học viện Hành chính Quốc gia)

	TT
	Tên hoạt động khoa học
	Đơn vị sản phẩm khoa học (ĐVSP)

	1. 
	Đề tài, Đề án, nhiệm vụ KHCN:

  -  Cấp Nhà nước 
  - Cấp Bộ
  - Cấp Cơ sở
	6 ĐVSP

4 ĐVSP

2 ĐVSP

	2. 
	Nhiệm vụ khoa học được Giám đốc Học viện giao cho đơn vị: 

- Tương ứng 50.000.000 đồng, giao cho đơn vị giảng dạy, nghiên cứu
 - Tương ứng 30.000.000 đồng, giao cho đơn vị tham mưu, quản lý
	2 ĐVSP

	3. 
	Sách chuyên khảo xuất bản lần đầu
	5 ĐVSP

	4. 
	 Biên soạn đề cương: bài giảng, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng (theo Chương trình, kế hoạch của Học viện) xuất bản lần đầu
	0,05 ĐVSP/    01 tiết

	5. 
	Biên soạn giáo trình, tài liệu bồi dưỡng (theo Chương trình, kế hoạch của Học viện) xuất bản lần đầu
	0,1 ĐVSP/

01 tiết

	6. 
	 Sách tham khảo 
	3 ĐVSP

	7. 
	 Chủ trì Hội thảo khoa học:  
 - Cấp Quốc tế (trong và ngoài nước)

 - Cấp Quốc gia

 - Cấp Bộ

 - Cấp Học viện

 - Cấp Khoa
	1,5 ĐVSP

1 ĐVSP

0,7 ĐVSP

0,5 ĐVSP

0,3 ĐVSP

	8. 
	Biên tập Kỷ yếu hội thảo:  
 - Cấp Quốc tế
 - Cấp Quốc gia

 - Cấp Bộ

 - Cấp Học viện
	3 ĐVSP
2 ĐVSP
1,5 ĐVSP
1 ĐVSP

	9. 
	Biên tập Nội san, kỷ yếu hội thảo cấp Khoa, Thông tin khoa học
	0,5 ĐVSP

	10. 
	01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học có phản biện
	1 ĐVSP

	11. 
	01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế
	2 ĐVSP

	12. 
	01 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế
	1,5 ĐVSP

	13. 
	01 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo cấp bộ và quốc gia
	1 ĐVSP

	14. 
	01 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo được xuất bản hoặc đăng trên thông tin khoa học cấp Học viện
	0,6 ĐVSP

	15. 
	01 bài đăng trên nội san của đơn vị 
	0,5 ĐVSP

	16. 
	01 bài biên dịch có nội dung chuyên môn đăng trên báo, tạp chí chuyên ngành
	0,5 ĐVSP

	17. 
	 Hội đồng nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ  KHCN cấp 
Nhà nước

- Chủ tịch

- Thư ký

- Thành viên

- Phản biện
	0,3 ĐVSP
0,25 ĐVSP
0,25 ĐVSP
0,3 ĐVSP

	18. 
	Hội đồng nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

- Chủ tịch

- Thư ký

- Thành viên

- Phản biện
	0,2 ĐVSP
0,15 ĐVSP
0,15 ĐVSP
0,15 ĐVSP

	19. 
	Hội đồng nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Cơ sở (cấp Học viện)

- Chủ tịch

- Thư ký

- Thành viên

- Phản biện
	0,15 ĐVSP
0,1 ĐVSP
0,1 ĐVSP
0,15 ĐVSP

	20. 
	Hội đồng nghiệm thu đề tài, nhiệm vụ KHCN tại HĐKH cấp Khoa

- Chủ tịch

- Thư ký

- Thành viên

- Phản biện
	0,1 ĐVSP
0,08 ĐVSP
0,08 ĐVSP
0,1 ĐVSP

	21. 
	Đạt các giải thưởng KHCN và Hội thi gắn với lĩnh vực chuyên môn (tính cho mỗi người tham gia đạt giải Nhì trở lên; các giải khác được tính 50% ĐVSP tương ứng)

 - Cấp Quốc tế

 - Cấp Quốc gia

 - Cấp Bộ

 - Cấp Học viện
	3 ĐVSP

2 ĐVSP

1 ĐVSP

0,7 ĐVSP


Ghi chú: 

- Chỉ tính các sản phẩm khoa học thực hiện trong năm kê khai (sách, tạp chí, kỷ yếu theo năm xuất bản; đề tài, đề án, dự án, giáo trình, tài liệu đã được nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên theo thời gian ghi trong biên bản nghiệm thu). 
- Cá nhân có bài đăng cùng một nội dung trên các loại ấn phẩm khác nhau (tạp chí, kỷ yếu, nội san...) thì chỉ được tính theo sản phẩm khoa học có giá trị quy đổi cao nhất.
- Trường hợp đồng chủ biên, đồng tác giả một sản phẩm khoa học thì chia đều giá trị sản phẩm khoa học đó cho các đồng chủ biên, các đồng tác giả;

- Trường hợp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng được biên soạn không theo chương trình, kế hoạch của Học viện được tính điểm khi có xác nhận của Giám đốc Học viện là giáo trình, tài liệu đó được sử dụng phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

- Chủ biên giáo trình, Chủ nhiệm đề tài, đề án khoa học quyết định việc chia sản phẩm cho các thành viên theo mức độ tham gia, trong đó chủ biên giáo trình, chủ trì, chủ nhiệm đề tài, đề án được tính ít nhất 50% giá trị sản phẩm, % còn lại chia cho các thành viên. 

Trường hợp không phân chia sản phẩm thì mặc nhiên được tính như sau: 50% giá trị sản phẩm cho chủ trì, chủ nhiệm đề tài, đề án; 50% giá trị sản phẩm chia đều cho các thành viên còn lại.
- Đối với nhiệm vụ khoa học do Giám đốc Học viện giao cho đơn vị:

+ Người đứng đầu đơn vị quyết định việc chia sản phẩm cho các thành viên theo mức độ tham gia;
+ Đối với các mức kinh phí được giao tăng hay giảm thì số sản phẩm khoa học quy đổi được tính tăng hay giảm theo tỷ lệ tương ứng;
+ Các đề tài, đề án khoa học được giao và nghiệm thu cấp Học viện được tính tương đương đề tài, đề án cấp cơ sở.
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